
ĐVT: VNĐ/M2

STT MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

1

Cửa Thép Công Nghiệp Sơn Tĩnh Điện

– Khung cửa: Sử dụng thép tấm độ dày 1.2mm chế tạo

– Cánh cửa: Thép tấm dày 1.0mm

– Vật liệu bên trong: Honeycomb paper (Giấy tổ ong) tăng cứng, 

cách nhiệt

– Bản lề Inox

– Gioăng cao su 

– Màu sơn: sơn tĩnh điện theo các màu hiện có

M2 1.300.000 Kích thước phổ thông

2

Cửa Thép Công Nghiệp Vân Gỗ

– Khung cửa: Sử dụng thép tấm độ dày 1.2mm chế tạo

– Cánh cửa: Thép tấm dày 1.0mm

– Vật liệu bên trong: Honeycomb paper (Giấy tổ ong) tăng cứng, 

cách nhiệt

– Bản lề Inox

– Gioăng cao su 

– Màu sơn: sơn vân gỗ theo các màu hiện có

M2 1.600.000 Kích thước phổ thông

3

	Cửa Treo Thép Công Nghiệp

– Cánh cửa: Thép tấm dày 1.0mm

– Vật liệu bên trong: Honeycomb paper

– Màu sơn: Sơn tĩnh điện màu ghi

– Bộ ray treo cửa bao gồm: Ray treo, bánh xe, dẫn hướng chặn cửa

– Tay nắm inox

– Khóa móc

– Nắp che ray

M2 1.600.000
Kích thước lớn nhất

 3200*3200mm

4

	Cửa Chớp Thép Công Nghiệp:

– Khung bao: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm

– Thép khung dày 1.4mm, thép cánh dày 1.0mm

– Cánh cửa: Cánh dày 50mm

– Bản lề Inox: 03 cái/ cánh

– Zoăng cao su

– Màu sơn: Sơn tĩnh điện màu ghi

M2

 1.500.000

(Nếu có lưới muối thì + 

200,000 VNĐ/M2) 

Kích thước phổ thông

5

Chớp Thép Công Nghiệp Cố Định

- Khung bao: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm

- Thép khung dày 1.2mm, thép cánh dày 1.0mm

- Nan cửa: Cánh dày 50mm

- Màu sơn: Sơn tĩnh điện màu ghi

M2

 1.350.000

(Nếu có lưới muối thì + 

200,000 VNĐ/M2) 

Kích thước phổ thông( KT có 

khổ rộng lớn nhất là 1200mm, 

cao nhất 2580mm)

Ghi chú :

– Đơn giá chưa bao gồm VAT, nhân công lắp đặt, vận chuyển, phụ kiện 

– Cửa và phụ kiện Thành Tiến cung cấp được bảo hành 12 tháng

CỬA THÉP CÔNG NGHIỆP

CỬA TREO THÉP CÔNG NGHIỆP

CỬA CHỚP THÉP CÔNG NGHIỆP

Bảng giá dưới đây được lập với kích thước sản phẩm phổ thông mang tính tham khảo. Trường hợp Quý khách hàng cần sản xuất theo yêu cầu ngoài danh mục 

dưới đây, xin liên hệ trực tiếp tới hotline: 0334 799 888 để được hỗ trợ tư vấn và nhận báo giá tốt nhất!

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá sản phẩm cửa thép công nghiệp của công ty Thành Tiến, được áp dụng từ ngày 

01/01/2024 cho đến khi có báo giá mới nhất được công bố như sau:

BẢNG GIÁ CỬA THÉP CÔNG NGHIỆP 


